TRƯỜNG THPT QUẾ SƠN
TỔ: LỊCH SỬ-ĐỊA LÝ- C DÂN

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA MÔN GDKT&PL LỚP 11 GK 1 NĂM HỌC 2023- 2024
I.Nội dung kiến thức.

1. Chủ đề 1: Cạnh tranh,cung cầu trong nền kinh tế thị trường
Bài 1: Cạnh tranh trong nền kinh tế thị trường 

Bài 2: Cung cầu trong nền kinh tế thị trường

2.Chủ đề 2: Lạm pháp, thất nghiệp

Bài 3:Lạm phát

Bài 4:Thất nghiệp

3.Chủ đề 3:Thị trường lao động và việc làm

Bài 5: thị trường lao động và việc làm
II. Hình thức kiểm tra:

- 70% TN khách quan( 21 câu)

- 30% TL (2 câu)
III.Thời gian: 45 phút không kể giao đề.

IV.Ma trận đề: Bám sát chuẩn kiến thức kỹ năng,hướng dẫn giảm tải theo quy định của Bộ GD và ĐT.
	Cấp độ
Chủ đề 
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Cộng

	
	
	
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	

	
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	

	Chủ đề 1:
Bài 1: Cạnh tranh trong nền kinh tế thị trường
Bài 2: Cung cầu trong nền kinh tế thị trường
	-Biết được khái niệm cạnh tranh 
-Biết được cạnh tranh giữa các chủ thể kinh tế

-Biết được khái niệm cung 

-biết được mối quan hệ cung cầu
	
	-Hiểu được quy luật kinh tế trong sản xuất và lưu thông hàng hóa
-Hiểu được vai trò của cạnh tranh đối với sản xuất hàng hóa

-Hiểu được vai trò đối với chủ thể nhà nước

-Hiểu được vai trò đối với chủ thể tiêu dùng
	
	
	-Vận dụng kiến thức cung cầu để giải quyết vấn đề thực tiễn của cuộc sống                                     
	
	
	* ĐỐI VỚI HS KHUYẾT TẬT : PHẦN TỰ LUẬN KHÔNG CÓ MỨC ĐỘ VẬN DỤNG CHỈ NHẬN BIẾT VÀ THÔNG HIỂU. ( Phần tự luận : chỉ cần nêu được quan hệ cung cầu)

	Số câu 
Số điểm  Tỉ lệ %
	Số câu: 4 x2
Số điểm 1,3
Tỉ lệ:13%
	
	Số câu: 4x2
Số điểm1,3
Tỉ lệ:13%
	
	
	Số câu:1
Số điểm:2

Tỉ lệ: 20%
	
	
	Số câu:TN:8x2
TL:1
Số điểm:4,7
Tỉ lệ :47% 

	Chủ đề 2 Lạm pháp, thất nghiệp: Bài 3:Lạm phát

Bài 4:Thất nghiệp
	-Biết được khái niệm lạm pháp .
Biết được các loại hình lạm phát

-Biết được khái niệm thất nghiệp 

- Biết được cách phân loại theo tính chất của thất nghiệp

 
	
	-Hiểu được các hậu quả của lạm phát
-Hiểu được vai trò của nhà nước trong việc đẩy lùi lạm phát

-Hiểu được vai trò của nhà nước trong việc kiểm soát kiềm chế thất nghiệp
	
	
	
	
	-Phân tích được ý nghĩa kinh tế xã hội trong việc ban hành chính sách vĩ mô nhằm kiểm soát kiềm chế thất nghiệp của nhà nước,từ đó có thái độ ủng hộ hành vi chấp hành và phê phán hành vi vi phạm chủ trương chính sách nhà nước


	* ĐỐI VỚI HS KHUYẾT TẬT : PHẦN TỰ LUẬN KHÔNG CÓ MỨC ĐỘ VẬN DỤNG CHỈ NHẬN BIẾT VÀ THÔNG HIỂU. ( không yêu cầu vận dụng cao)

	Số câu 
Số điểm  Tỉ lệ %
	Số câu: 4x2

Số điểm 1,3
Tỉ lệ:13 %
	
	Số câu: 3x2

Số điểm 1
Tỉ lệ:10%
	
	
	
	
	Số câu:1
Số điểm:1

Tỉ lệ :10%
	Số câu TN:7 
Số điểm:3,3

Câu:TL:1
Tỉ lệ: 33% 

	Chủ đề 3:Thị trường lao động và việc làm :Bài 5: thị trường lao động và việc làm
	-Biết được khái niệm lao động

-Biết được vai trò của lao dộng trong sản xuất

-Biết được các hình thức thỏa thuận trong hợp đồng lao động

-Biết được thị trường lao động
	
	-Hiểu được cá chủ thể trong thị trường lao động

-Hiểu được các hoạt động trong sản xuất
	
	
	
	 
	
	

	Số câu 
Số điểm  Tỉ lệ %
	Số câu: 4x2

Số điểm1,3
Tỉ lệ:13%
	
	Số câu:2x2
Số điểm:0,66
Tỉ lệ: 0,7%
	
	
	
	
	
	Số câu TN:6
Điểm: 2
Tỉ lệ 20%

	Tổng cộng 
	Số câu: 12
Số điểm 4
Tỉ lệ:40%
	
	Số câu:9
Số điểm:3
Tỉ lệ: 30%
	
	
	Số câu 1:
Số điểm :2

Tỉ lệ:20%
	
	Số câu:1
Số điểm:1

Tỉ lệ: 10%
	Số câuTN:21
(7đ)
TL: 2
Số điểm: 3
Tỉ lệ: 100%


